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Lê Văn Hoài* 

Khoa Du lịch, Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng, Huế, Việt Nam 

Tóm tắt: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh là một vùng sinh thái                                        

Bắc Trường Sơn, Việt Nam. Vùng sinh thái này có sự đa dạng sinh học cao, tập trung nhiều loài 

động – thực vật quý hiếm, đặc hữu khu vực, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.                            

Nó mang lại giá trị lớn cho khai thác và phát triển du lịch sinh thái. Từ cơ sở đánh giá                       

tiềm năng, hiện trạng, cũng như tồn tại, thách thức trong phát triển du lịch sinh thái tại đây,                 

tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững ở                                

Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ trong thời gian tới. 

Từ khóa: bảo tồn, du lịch sinh thái, đa dạng sinh học 

1 Đặt vấn đề 

Trong quá trình phát triển và đa dạng hóa các loại hình du lịch ở nước ta, du lịch sinh 

thái (DLST) là loại hình đang phát triển khá nhanh, thu hút được đông đảo du khách tham gia. 

Luật du lịch Việt Nam năm 2005 định nghĩa: “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào 

thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát 

triển bền vững”. Phát triển DLST đang tạo ra được nhiều lợi ích to lớn về các khía cạnh kinh tế, 

xã hội và môi trường cho nhiều địa phương trong cả nước, góp phần tăng giá trị GDP, tạo 

nhiều việc làm, cải thiện đời sống cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên 

nhiên và đa dạng sinh học. Phát triển DLST còn hướng đến nâng cao nhận thức, lòng yêu thiên 

nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường, văn hóa bản địa từ du khách. 

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Hồ Kẻ Gỗ nằm trên địa bàn các huyện Hương Khê, 

Cẩm Xuyên và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1996 theo Quyết 

định số 970/TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 35.506 ha. Khu sinh thái này có 

tính đa dạng sinh học cao, nhiều hệ sinh thái, cảnh quan đặc sắc, sinh động, gắn với một số giá 

trị văn hóa vùng đệm, tạo nên lợi thế cho khai thác, phát triển DLST [4]. Khu bảo tồn thiên 

nhiên Hồ Kẻ Gỗ là nơi chứa đựng nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều đỉnh núi cao, con suối, hang 

động và thác nước. Đặc biệt, ở đây có Hồ Kẻ Gỗ – một công trình thủy nông lớn, niềm tự hào 

của người dân Nghệ Tĩnh đang là điểm du lịch đầy tiềm năng. Tô điểm giữa lòng hồ là những 

ốc đảo nhỏ tạo nên phong cảnh đặc sắc, hút hồn du khách về đây khám phá, trải nghiệm những 
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vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng. Du khách được hòa mình vào dòng nước suối tự nhiên, hít bầu 

không khí trong lành, ngắm cảnh, thưởng thức cảnh sông nước, núi rừng trên thuyền, nghe 

tiếng kêu hoang dã của động vật xung quanh. Giá trị DLST tại KBTTN còn là sự đa dạng sinh 

học, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Khu hệ thực vật đến nay đã ghi nhận được 567 loài 

thực vật bậc cao có mạch, thuộc 367 chi và 117 họ. Trong đó có 34 loài đặc hữu cho Việt Nam, có 

288 loài cho gỗ, 18 loài làm cảnh và 44 loài làm thuốc. Khu hệ động vật đã ghi nhận được 517 

loài động vật có xương sống với 78 loài thú, 298 loài chim, 63 loài bò sát, 33 loài ếch nhái và 45 

loài cá, 302 loài bướm và 57 loài côn trùng. Trong tổng số 78 loài thú ghi nhận được có 18 loài 

(21 %) được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới [4] . Khu hệ chim tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ có 

298 loài, chiếm khoảng 75,6 % tổng số loài chim vùng Bắc Trung Bộ và khoảng 34 % tổng số loài 

chim đã biết được trong cả nước (Võ Quý và Nguyễn Cử, 1995) bao gồm 17 bộ, 54 họ. Trong số 

đó có 25 loài chim có giá trị bảo tồn cao. Đáng chú ý đây là vùng có hai loài Gà lôi đặc hữu của 

thế giới là Gà lôi lam đuôi trắng và Gà lôi lam mào đen thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới [4]. 

Theo August Losh (1978), hai yếu tố quyết định vị trí không gian kinh tế là sự tập trung về 

không gian của các vấn đề kinh tế và chi phí vận chuyển [2, Tr. 348]. Quãng đường từ trung 

tâm thành phố Hà Tĩnh tới KBTTN Hồ Kẻ Gỗ dài khoảng 14 km, một khoảng cách không quá 

xa, lại được nối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ mới xây dựng, trải nhựa có chất lượng tốt, 

phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, nên du khách dễ dàng tiếp cận và tham gia các hoạt 

động DLST tại khu bảo tồn. 

Tuy nhiên, theo sự đánh giá của những nhà quản lý thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hà Tĩnh thì sự phát triển DLST tại đây đang diễn ra chưa tương xứng với tiềm 

năng và giá trị sẵn có. Hoạt động du lịch chủ yếu diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý của 

các cơ quan chức năng liên quan. Các sản phẩm du lịch ở đây chưa mang tính đặc thù. Đội 

ngũ phục vụ du lịch vừa yếu vừa thiếu, cơ sở vật chất chưa được chú trọng đầu tư . Những 

hạn chế này gây khó khăn cho việc khai thác hiệu quả giá trị DLST và bảo vệ tài nguyên du 

lịch. Vì vậy, việc đánh giá đúng tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và có những định 

hướng và đề xuất giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở KBTTN  

Hồ Kẻ Gỗ trong thời gian tới là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, cấp bách. 

2  Khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu phát triển du lịch sinh thái 

2.1  Khái niệm và nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái 

Khái niệm du lịch sinh thái 

Du lịch sinh thái là một khái niệm tương đối mới và đã nhanh chóng thu hút được sự 

quan tâm của nhiều người, thuộc các lĩnh vực khác nhau [3]. Đối với Việt Nam, du lịch sinh thái 

mới được nghiên cứu từ giữa những năm của thập niên 90 của thế kỷ XX song đã thu hút được 

sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu về du lịch và môi trường. Do trình độ nhận thức 
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khác nhau và góc nhìn nhận khác nhau nên các nhà nghiên cứu chưa thống nhất về khái niệm 

du lịch sinh thái. Một số người cho rằng du lịch sinh thái là tập trung vào mức độ trách nhiệm 

của con người đối với môi trường. Quan điểm thụ động cho rằng du lịch sinh thái là du lịch hạn 

chế tối đa các suy thoái môi trường do du lịch tạo ra, là sự ngăn ngừa các tác động tiêu cực lên 

sinh thái, văn hoá và thẩm mỹ. Quan điểm chủ động cho rằng du lịch sinh thái còn phải đóng 

góp vào quản lý bền vững môi trường lãnh thổ du lịch và phải quan tâm đến quyền lợi của 

nhân dân địa phương [13, Tr. 133].  Để tạo sự thống nhất về khái niệm làm cơ sở cho công tác 

nghiên cứu và hoạt động thực tiến phát triển DLST, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phối hợp với 

nhiều tổ chức quốc tế như Uỷ ban kinh tế xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc 

(ESCAP), quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) 

đã tổ chức hội thảo quốc gia “Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam” từ 

ngày 7 đến ngày 9/9/1999. Thông qua hội thảo, lần đầu tiên khái niệm DLST ở Việt Nam đã 

được đưa ra “Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, gắn với giáo 

dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, với sự tham gia tích cực của 

cộng đồng địa phương” [5].  

Tiếp theo năm 2009, Tổ chức du lịch thế giới đã đưa ra khái niệm về du lịch sinh thái 

chính là sự cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, để từ đó khẳng định du lịch sinh thái chính là 

hình thức du lịch hướng tới sự phát triển bền vững. Có thể mô tả khái niệm đó bằng ơ đồ 1. 

 

Sơ đồ 1. Du lịch sinh thái là một khái niệm của phát triển bền vững (Tổ chức du lịch thế giới năm 2009) 

Nguyên tắc cơ bản phát triển du lịch sinh thái 

Theo Lê Huy Bá (2009), phát triển DLST có những nguyên tắc sau: 

– Có hoạt động giáo dục và diễn giải nhằm nâng cao hiểu biết về tài nguyên môi trường, qua đó 

tạo ý thức tham gia vào các nỗ lực bảo tồn: Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt 

động DLST. Du khách khi rời khỏi nơi mình đến thăm quan sẽ có sự hiểu biết cao hơn về các 

giá trị của tài nguyên, môi trường, đặc điểm sinh thái khu vực và văn hóa bản địa. Sự hiểu biết 

đó tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ của du khách và được biểu hiện bằng những nỗ lực 
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tích cực hơn trong hoạt động bảo tồn và phát triển những giá trị về tự nhiên, sinh thái và văn 

hóa của khu vực. 

– Bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái: Cũng như các loại hình du lịch khác thì hoạt 

động DLST cũng tiềm ẩn những tác động tiêu cực tới môi trường và tự nhiên. Nếu như đối với 

những loại hình du lịch khác, vấn đề bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái chưa được ưu 

tiên hàng đầu thì DLST coi đây là một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng cần tuân thủ. 

Bảo vệ môi trường và duy trì các hệ sinh thái chính là mục tiêu hoạt động của DLST. Sự tồn tại 

của DLST gắn liền với môi trường tự nhiên và các hệ sinh thái điển hình. Sự xuống cấp của môi 

trường, sự suy thoái của các hệ sinh thái đồng nghĩa với việc đi xuống của hoạt động DLST. Với 

nguyên tắc này, mọi hoạt động DLST sẽ phải được quản lý chặt chẽ để giảm thiểu tác động tới 

môi trường. Đồng thời, một phần thu nhập từ DLST sẽ được đầu tư để thực hiện các giải pháp 

bảo vệ môi trường và duy trì sự phát triển các hệ sinh thái. 

– Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng: Đây được xem là một trong những nguyên 

tắc quan trọng đối với hoạt động DLST. Các giá trị văn hóa bản địa là một bộ phận hữu cơ 

không thể tách rời các giá trị môi trường của hệ sinh thái ở một khu vực cụ thể; sự xuống cấp 

hoặc thay đổi tập tục, sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương dưới tác động 

nào đó sẽ làm mất đi sự cân bằng sinh thái tự nhiên vốn có của khu vực, sẽ làm thay đổi hệ sinh 

thái đó. Hậu quả của quá trình này sẽ tác động trực tiếp đến DLST. Chính vì vậy, việc bảo vệ và 

phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng địa phương có ý nghĩa quan trọng. 

– Tạo cơ hội việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương: Đây vừa là nguyên tắc vừa 

là mục tiêu của DLST. Nếu như các loại hình du lịch thiên nhiên khác ít quan tâm đến vấn đề 

này bởi phần lớn lợi nhuận từ hoạt động du lịch đều thuộc về các công ty điều hành, thì DLST 

ngược lại. Du lịch sinh thái sẽ dành một phần đáng kể lợi nhuận từ hoạt động của mình để góp 

phần cải thiện môi trường sống của cộng đồng địa phương. Du lịch sinh thái luôn hướng tới 

việc huy động sự tham gia tối đa của người dân địa phương như đảm nhiệm vai trò hướng dẫn 

viên, đáp ứng chỗ nghỉ cho khách, cung cấp các nhu cầu về thực phẩm, hàng lưu niệm cho 

khách. Các hoạt động này sẽ tạo thêm được việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương. 

Kết quả đó sẽ làm cho cuộc sống của người dân ít bị phụ thuộc hơn vào việc khai thác tự nhiên 

và họ sẽ nhận thấy được lợi ích của việc bảo tài nguyên thiên nhiên để phát triển DLST. Chính 

cộng đồng địa phương sẽ là những người chủ thực sự, những người bảo vệ trung thành các giá 

trị tự nhiên và văn hóa bản địa nơi diễn ra hoạt động DLST [3]. 

2.2  Một số yêu cầu cơ bản để phát triển du lịch sinh thái 

Cũng theo Lê Huy Bá (2009) để phát triển DLST có những yêu cầu cơ bản sau: 

– Phát triển DLST cần có sự tồn tại của các hệ sinh thái tự nhiên điển hình với tính đa 

dạng sinh học cao. 
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– Du lịch sinh thái đòi hỏi người hướng dẫn viên phải am hiểu các đặc điểm sinh thái tự 

nhiên và văn hóa cộng đồng địa phương tại điểm đến. Các nhà điều hành du lịch phải có được 

sự cộng tác với các nhà quản lý của những điểm đến DLST và cộng đồng địa phương. 

– Du lịch sinh thái phải thỏa mãn nhu cầu nâng cao hiểu biết của khách du lịch. 

– Du lịch sinh thái phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về sức chứa (dưới góc độ sức chứa 

vật lý, tâm lý, xã hội, quản lý) [3]. 

3  Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu 

Dữ liệu thứ cấp gồm các báo cáo, công trình nghiên cứu về KBTTN Hồ Kẻ Gỗ , Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, 

và các tài liệu đã được công bố khác. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, tác giả tiến hành 

lựa chọn, chắt lọc ra những thông tin cần thiết cho nội dung nghiên cứu. 

Dữ liệu sơ cấp thu được từ việc tiến hành điều tra 60 khách nội địa trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh đến tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ, thông qua phiếu điều tra để tìm hiểu về hiện trạng khai 

thác DLST tại đây. Kết quả điều tra thu về 60 phiếu, trong đó 57 phiếu trả lời hợp lệ                 

(đạt tỷ lệ 95 %) 

3.2 Phương pháp thực địa 

Tác giả thực hiện 4 chuyến đi tới địa điểm nghiên cứu, để quan sát, ghi chép những 

thông tin liên quan tới nội dung nghiên cứu, với phương tiện hỗ trợ là các thiết bị ghi âm, ghi 

hình như máy ảnh, điện thoại… 

3.3  Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia được sử dụng để tham khảo ý kiến của 18 chuyên gia 

là cán bộ – nhân viên của ban quản lý KBTTN Hồ Kẻ Gỗ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hà Tĩnh, giám đốc một số công ty du lịch trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và một số 

nhà nghiên cứu du lịch, tài nguyên và môi trường tại trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn 

tỉnh về các tiêu chí đánh giá tiềm năng DLST và hiện trạng khai thác phát triển DLST thời gian 

qua ở điểm nghiên cứu. Đồng thời, tiến hành tham vấn ý kiến chuyên gia về các triển vọng khai 

thác giá trị DLST của KBTTN Hồ Kẻ Gỗ trong thời gian tới.  

3.4 Phương pháp phân tích 

Tác giả sử dụng phần mềm Excel và mô hình SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

thách thức) để phân tích tiềm năng, hiện trạng, triển vọng khai thác du lịch sinh thái tại KBTTN 

Hồ Kẻ Gỗ. 
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3.5  Đề xuất mô hình đánh giá hiện trạng phát triển du lịch sinh thái 

Phùng Thị Hằng, Phạm Hồng Chương (2012) xây dựng tiêu chí đánh giá điểm DLST tại 

các vườn quốc gia ở Việt Nam – nghiên cứu trường hợp tại vườn quốc gia Cúc Phương đã đưa 

ra đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái dưa trên 6 tiêu chí (tính hấp dẫn, sức chứa du lịch, vị trí, 

tính bền vững, tính thời vụ và tính an toàn) và đánh giá điều kiện khai thác du lịch sinh thái 

dựa trên 5 tiêu chí (thị trường, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch, văn hóa – xã hội) [5, Tr. 107–116]. Phạm Văn Hậu và Nguyễn Ngọc Sĩ (2015) đánh giá 

các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra 7 chỉ tiêu đánh giá tài nguyên du lịch 

gồm vị trí điểm du lịch, độ hấp dẫn, cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, sức 

chứa khách du lịch, độ bền vững của tài nguyên, thời gian hoạt động du lịch, tính an toàn an 

ninh. Mỗi tiêu chí đánh giá theo chỉ tiêu 4 bậc với thang điểm tương ứng 4, 3, 2, 1 [6, Tr. 71–81]. 

Như vậy, các nghiên cứu đánh giá về hiện trạng du lịch sinh thái ở trên cho thấy các tác giả 

đều tập trung đề cập đến các yếu tố gồm tài nguyên, cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật, con 

người, chất lượng dịch vụ, và quản lý. 

Dựa vào các mô hình nghiên cứu trên, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế tại 

điểm nghiên cứu, tác giả đưa ra mô hình đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác du 

lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ gồm những tiêu chí sau:  

Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái: Đối với đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái, 5 tiêu 

chí được sử dụng: tính hấp dẫn, sức chứa du lịch, tính bền vững, tính thời vụ, và tính an 

toàn. Quy trình đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái thực hiện qua 3 bước. 

Bước 1: Phân bậc cho từng tiêu chí đánh giá gồm 4 bậc với số điểm tương ứng như sau:  

 Rất tốt tương ứng với số điểm là 4 

 Khá tốt tương ứng với số điểm là 3  

 Trung bình tương ứng với số điểm là 2  

 Yếu tương ứng với số điểm là 1. 

Bước 2: Chọn trọng số cho các tiêu chí  

 Hệ số 3 đối với những tiêu chí rất quan trọng và thang điểm là: 12, 9, 6, 3.  

 Hệ số 2 đối với những tiêu chí quan trọng và thang điểm là: 8, 6, 4, 2. 

 Hệ số 1 đối với những chỉ tiêu có ý nghĩa và thang điểm là: 4, 3, 2, 1. 

Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá 

Tổng hợp điểm đánh giá theo theo từng tiêu chí được tính theo công thức sau:  

K = 𝑋1 × Y1 + 𝑋2 × 𝑌2 + 𝑋3 × 𝑌) + 𝑋4 × 𝑌4 
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trong đó K là tổng điểm đánh giá theo từng tiêu chí; X là điểm đánh giá của chuyên gia cho tiêu 

chí tương ứng với bậc phân loại điểm đã được nhân hệ số; Y là số lượng chuyên gia đánh giá 

cho 1 bậc phân loại điểm. 

Tổng hợp điểm đánh giá tiềm năng DLST cũng được tính theo công thức trên, trong đó K 

là tổng điểm đánh giá tiềm năng DLST; X là trọng số của từng tiêu chí; Y là kết quả tổng điểm 

đánh giá của từng tiêu chí vừa tổng hợp được.  

Đánh giá hiện trang khai thác tiềm năng phát triển DLST: Đối với đánh giá hiện trạng khai 

thác, tiêu chí được sử dụng gồm thị trường, nguồn nhân lực du lịch, cơ sở hạ tầng và vật 

chất kỹ thuật, các hoạt động du lịch sinh thái, văn hóa – xã hội. Quá trình đánh giá được 

thực hiện qua 2 bước.  

Bước 1: Phân bậc cho từng tiêu chí đánh giá với số điểm tương ứng như sau:  

 Rất tốt tương ứng với số điểm là 5 

 Tốt tương ứng với số điểm là 4  

 Khá tương ứng với số điểm là 3 

 Trung bình tương ứng với số điểm là 2  

 Yếu tương ứng với số điểm là 1 

Bước 2: Kết quả đánh giá các tiêu chí bao gồm 

 Rất tốt : 4,5 –5 điểm  

 Tốt: Từ 4,0 đến cận 4,5 điểm 

 Khá: Từ 3,5 đến cận 4,0 điểm 

 Trung bình: Từ 2,5 đến cận 3,5 điểm 

 Yếu: Dưới 2,5 điểm. 

4  Kết quả nghiên cứu 

4.1 Thông tin về mẫu điều tra 

Nghiên cứu đã thực hiện tham vấn 18 chuyên gia trong đó 11 người là nam giới (chiếm tỷ 

lệ 61,1 %). Về thành phần nghề nghiệp có 6 chuyên gia là cán bộ làm việc tại ban quản lý Khu bảo 

tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ (chiếm 33,3 %), 4 chuyên gia làm tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Tĩnh (chiếm 22,2 %), 5 chuyên gia là giám đốc tại các công ty lữ hành tỉnh Hà Tĩnh (chiếm 

27,8 %),  và 3 chuyên gia là giảng viên – nhà nghiên cứu về du lịch tại trường Đại học Hà Tĩnh 

(chiếm 16,7 %). Về độ tuổi, phần lớn các chuyên gia được phỏng vấn có tuổi từ 41 đến 50 chiếm tỉ 

lệ cao nhất với 77,8, %, tiếp đến là độ tuổi từ 31 đến 40 chiếm 16,7 %, và độ tuổi 51 đến 60 tuổi 

chiếm 5,6 %.  



Lê Văn Hoài Tập 126, Số 5D, 2017 

 

212 

 

4.2  Tiềm năng du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ 

Kết quả tham vấn chuyên gia để đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ  

được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả lựa chọn trọng số cho các tiêu chí qua tham vấn ý kiến chuyên gia 

TT Tiêu chí 
Rất quan trọng 

(trọng số 3) 

Quan trọng 

(trọng số 2) 

Bình thường 

(trọng số 1) 

Trọng số 

được chọn 

1 Tính hấp dẫn 12 6 0 3 

2 Sức chứa du lịch 5 3 10 1 

3 Tính bền vững 7 11 0 2 

4 Tính thời vụ 4 5 9 1 

5 Tính an toàn 6 11 1 2 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Số liệu cho thấy:  

Trọng số 3 gồm hai tiêu chí là tính hấp dẫn và tính bền vững. Tính hấp dẫn là yếu tố rất 

quan trọng để thu hút khách du lịch đến với loại hình du lịch sinh thái tại khu bảo tồn.  

Trọng số 2 gồm 2 tiêu chí là tính an toàn và tính bền vững. Tính an toàn là thời gian du 

khách tới tham quan, trải nghiệm tại điểm DLST được đảm bảo an toàn về thân thể và vật chất; 

tính bền vững thúc đẩy mục tiêu cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thỏa mãn nhu 

cầu du khách. 

Trọng số 1 gồm 2 tiêu chí là tính thời vụ và sức chứa du lịch. Tính thời vụ thể hiện các giá 

trị DLST ít chịu tác động hơn so với các loại hình du lịch khác về các yếu tố biến đổi thời tiết; sức 

chứa du lịch tuân thủ theo nguyên tắc và yêu cầu đặc trưng của du lịch sinh thái nhằm đảm bảo 

khả năng về số lượng du khách tại điểm DLST mà không gây tổn hại đến môi trường DLST. 

Bảng 2. Điểm tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

TT Tiêu chí 

Thang bậc 

Hệ số Rất 

thuận lợi 

Khá 

thuận lợi 
Trung bình 

Kém 

thuận lợi 

1 Tính hấp dẫn,  12 9 6 3 3 

2 Sức chứa du lịch 4 3 2 1 1 

3 Tính bền vững 8 6 4 2 2 

4 Tính thời vụ 4 3 2 1 1 

5 Tính an toàn 8 6 4 2 2 

 Điểm tổng hợp 76 57 38 19  

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Điểm tổng hợp các tiêu chí đánh giá tiềm năng DSLT tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ được trình bày 

ở Bảng 2. Mức độ đánh giá tiềm năng DLST KBTTN Hồ Kẻ Gỗ được trình bày ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Mức độ đánh giá tiềm năng DLST KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

TT Mức độ đánh giá Điểm số Xếp loại 

1 Rất thuận lợi 61–70 1 

2 Khá thuận lợi 46–60 2 

3 Trung bình 20–45 3 

4 Kém thuận lợi ≤ 19 4 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Kết quả đánh giá của các chuyên gia đối với các tiêu chí được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá của các chuyên gia đối với các tiêu chí 

TT Tiêu chí 4 3 2 1 Tổng điểm TB 

1 Tính hấp dẫn,  10 5 2 1 180 10,0 

2 Sức chứa du lịch 4 4 9 1 47 2,6 

3 Tính bền vững 10 8 0 0 128 7,1 

4 Tính thời vụ 2 3 10 3 40 2,2 

5 Tính an toàn 7 8 3 0 116 6,4 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Dựa trên số liệu từ Bảng 2 và 4 tiến hành đánh giá giá trị tài nguyên DLST tại KBTTN                  

Hồ Kẻ Gỗ. Kết quả được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Tổng hợp kết quả đánh giá giá trị tài nguyên DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

Đánh giá giá trị tài nguyên DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

Tính hấp dẫn Sức chứa 

du lịch 

Tính 

bền vững 

Tính 

thời vụ 

Tính 

an toàn 
Tổng điểm Mức độ 

10,0 2,6 7,1 2,2 6,4 61,8 1 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Giá trị tài nguyên du lịch sinh thái KBTTN Hồ Kẻ Gỗ được tính theo công thức: 

Tổng điểm = 3 × Tính hấp dẫn + Sức chứa du lịch + 2 × Tính bền vững + Tính thời vụ +                   

+ 2 × Tính an toàn 

Tổng điểm đánh giá là 61,8 điểm. Đối chiếu với thang điểm ở Bảng 3 có thể thấy tài 

nguyên của điểm du lịch sinh thái KBTTN Hồ Kẻ Gỗ thuộc loại 1 – tài nguyên rất thuận lợi cho 

việc phát triển du lịch sinh thái. Đây là cơ sở để tỉnh Hà Tĩnh có sự đầu tư khai thác nơi này trở 

thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. 

4.3      Hiện trang khai thác du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ 

Kết quả nghiên cứu, khảo sát tại điểm cho thấy hiện nay hoạt động khai thác du lịch sinh 

thái ở KBTTN mới chỉ dừng lại ở mức độ phục vụ một số đoàn nghiên cứu khoa học, giáo dục 
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môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh và học sinh các 

trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, xen lẫn một số chuyến du lịch tự phát của người dân địa 

phương đến với các địa điểm của khu bảo tồn để tham quan, khám phá, giải trí. Báo cáo từ Ban 

quản lý KBTTN Hồ Kẻ Gỗ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết kể từ đầu 

năm 2017, đặc biệt từ cuối tháng 5 đến tháng 8 du khách đến tham quan nghỉ ngơi ở đây khá 

đông, nhưng chưa được thống kê. Chưa có sự liên kết giữa các sở, ban ngành và công ty du lịch 

trên địa bàn trong khai thác du lịch sinh thái tại đây. Hơn nữa, những lợi ích mà điểm đến này 

mang lại cho cộng đồng địa phương hay nền kinh tế du lịch tỉnh chưa có nhiều. 

 Kết quả đánh giá hiện trạng khai thác DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ của các chuyên gia được 

trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả đánh giá hiện trạng khai thác du lịch sinh thái tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

Nội dung 
Rất tốt 

(5 đ) 

Tốt 

(4 đ) 

Khá 

( 3 đ) 

Trung 

bình (2 đ) 

Yếu 

(1 đ) 

Tổng 

điểm 
TB 

Thị trường 0 1 2 7 8 32 1,7 

Nguồn nhân lực du lịch 0 2 2 5 9 33 1,8 

Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật 0 2 3 3 10 33 1,8 

Các hoạt động du lịch sinh thái 0 1 3 6 8 33 1,8 

Văn hóa – xã hội 5 8 5 0 0 72 4,0 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Từ đánh giá của các chuyên gia có thể thấy hiện trạng khai thác DLST của KBTTN Hồ Kẻ 

Gỗ đang diễn ra với mức rất thấp. Trong 5 tiêu chí được đánh giá thì Văn hóa – xã hội được 

đánh giá tốt nhất, đạt giá trị trung bình 4.0. Các tiêu chí còn lại ở mức yếu bao gồm Thị trường, 

Nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất hạ tầng và vật chất kỹ thuật, và Các hoạt động du lịch sinh thái. 

Chính vì vậy, để khai thác hiệu quả giá trị tiềm năng DLST tại đây cần được đầu tư cả về nhân 

lực và vật lực trong thời gian tới. Kết quả đánh giá về triển vọng khai thác tiềm năng phát triển 

DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ được trình bày ở Bảng 7. 

Bảng 7. Kết quả đánh giá triển vọng khai thác tiềm năng DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

Nội dung 
Rất tốt 

(5 đ) 

Tốt 

(4 đ) 

Khá 

(3 đ) 

Trung 

bình (2 đ) 

Yếu 

(1 đ) 

Tổng 

điểm 
TB 

Thị trường  4 5 8 1 0 66 3,7 

Nguồn nhân lực du lịch  5 6 2 5 0 65 3,6 

Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật 7 5 6 0 0 73 4,1 

Các hoạt động du lịch sinh thái 6 6 5 1 8 71 3,9 

Văn hóa – xã hội 7 8 3 0 0 76 4,2 

Nguồn: xử lý điều tra, 9/2017 

Yiến đánh giá của các chuyên gia về triển vọng khai thác tiềm năng DLST của KBTTN      

Hồ Kẻ Gỗ cho thấy các tiêu chí khai thác nhìn chung đã chuyển từ mức độ trung bình, yếu lên 
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mức độ từ khá đến rất tốt. Kết quả này nói lên các điều kiện khai thác tiềm năng DLST sẽ tăng 

lên cùng với sự quan tâm đầu tư, quy hoạch khu bảo tồn trong tương lai. 

4.4     Điểm mạnh, điểm yếu , cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch sinh thái ở KBTTN 

Hồ Kẻ Gỗ 

Dựa vào mô hình SWOT tác giả tiến hành tổng hợp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

nguy cơ trong phát triển DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ. 

Những điểm mạnh: Khu bảo tồn là nơi có nhiều hệ sinh thái rừng nhiệt đới, lưu trữ sự 

đa dạng sinh học, tập trung nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu được ghi trong 

sách đỏ thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, gắn với khu bảo tồn là vẻ đẹp của phong cảnh 

thiên nhiên, đặc biệt là Hồ Kẻ Gỗ và giá trị văn hóa như Miếu thờ các anh hùng liệt sỹ                              

sân bay Li Bi – một sân bay dã chiến thời kháng chiến chống Mỹ, tham quan đền thờ                               

cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.  

Những điểm yếu: Đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch tại đây còn hạn chế về trình độ 

chuyên môn và nghiệp vụ; cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn thiếu, 

đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, phương tiện vận chuyển tham quan và các dịch vụ 

hỗ trợ; các hoạt động du lịch còn đơn điệu; thị trường khách du lịch chưa được nghiên cứu 

khai thác; chưa có cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách đảm nhận hoạt động khai thác và 

quản lý hoạt động DLST; chưa có sự liên kết giữa chính quyền địa phương – các công ty lữ 

hành – cộng đồng địa phương trong khai thác du lịch. 

Những cơ hội: Thị hiếu của du khách ngày càng tăng khi những điểm đến là những giá 

trị thiên nhiên gắn với các khu bảo tồn, vườn quốc gia; trong chính sách phát triển du lịch 

tỉnh nhà, loại hình du lịch sinh thái đang được chú trọng hơn bao giờ hết, chính vì thế quy 

hoạch phát triển DLST đang được nghiên cứu. 

Những thách thức: Sự xâm hại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ đang diễn ra từ cộng đồng vùng 

đệm. Nhiều loài động, thực vật đang bị suy thoái, có nguy cơ tuyệt chủng nếu không được 

ngăn chặn và điều này tất yếu sẽ đánh mất những giá trị DLST tại đây. 

4.5      Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, hiện trạng và phân tích điểm mạnh, điểm yếu,                      

cơ hội, thách thức trong phát triển DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ, chúng tôi đề xuất một số 

giải pháp chính nhằm phát triển khai thác hiệu quả tài nguyên DLST tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ 

theo hướng bền vững như sau: 

Giải pháp về quản lý: Để tiềm năng DLST được khơi dậy và phát huy hiệu quả, tránh 

tình trạng du lịch diễn ra tự phát trong thời gian qua, dưới góc độ quản lý, Sở Thể thao, 

Văn hóa và Du lịch tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tiến tới hình thành bộ 
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phận có chức năng khai thác và quản lý hoạt động du lịch tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ. Từ đó xây 

dựng các chương trình hoạt động DLST, kết nối với các nhà đầu tư, các công ty du lịch, các 

thành phần kinh doanh du lịch trên địa bàn, cộng đồng địa phương trong việc khai thác du 

lịch bền vững.  

Phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch: Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 

du lịch sinh thái ở KBTTN Hồ Kẻ Gỗ trong thời gian tới cần xây dựng bãi đỗ xe, xây dựng 

bến thuyền phục vụ tham quan du lịch, hệ thống cung cấp điện, nước; hệ thống thu gom 

và xử lý chất thải; xây dựng các cơ sở ăn uống, mua sắm, lưu trú, giải trí nhằm đáp ứng 

nhu cầu của du khách phù hợp với cảnh quan sinh thái. Cần bổ sung, hoàn thiện đề án 

tổng thể và chi tiết về xây dựng Khu DLST tại Hồ Kẻ Gỗ, nghiên cứu đầu tư từng công 

đoạn đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng hạ 

tầng cơ sở, các công trình dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn sinh thái.  

Giải pháp về nguồn nhân lực du lịch: Xuất phát từ nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn ít 

về số lượng và mỏng về chuyên môn nghiệp vụ, nên công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội 

ngũ này cần được đặc biệt quan tâm. Đối với Ban quản lý khu bảo tồn, cần thu hút, tuyển dụng 

những cán bộ có chuyên môn về du lịch và bảo tồn. Đồng thời cần phải cử một số cán bộ đi bồi 

dưỡng và nâng cao chất lượng chuyên môn về du lịch. Đối với lao động du lịch địa phương, để 

khai thác được giá trị DLST tại khu bảo tồn một cách hiệu quả, cần phối hợp với các cơ sở đào 

tạo mở các đợt tập huấn chuyên môn về du lịch, cách làm du lịch, đón tiếp khách và cả hướng 

dẫn viên. Khi cộng đồng có những kiến thức du lịch, họ sẽ trở thành lực lượng tham gia có hiệu 

quả vào khai thác tài nguyên du lịch tại đây. 

Giải pháp hình thành sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc: Để khắc phục tính đơn điệu trong 

sản phẩm du lịch, Ban quản lý khu bảo tồn cũng như các bên liên quan cần nghiên cứu, xây 

dựng được những sản phẩm du lịch mang tính đặc thù địa phương, khai thác tối đa những giá 

trị sẵn có từ tự nhiên đến bản sắc văn hóa của các đồng bào vùng đệm. Theo chúng tôi, có thể 

phát triển những sản phẩm du lịch sau:  

– Những sản phẩm du lịch gắn với tính giáo dục, diễn giải môi trường, sinh thái. Đối 

tượng nghiên cứu hướng đến là học sinh, sinh viên, nghiên cứu viên trên địa bàn huyện, tỉnh. 

– Những sản phẩm mang tính khám phá: Hướng đến khai thác tối đa những giá trị đặc 

sắc về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, các loài động, thực vật, văn hóa vùng đệm để phục vụ 

cho những du khách có nhu cầu khám phá, tìm hiểu. 

– Những sản phẩm mang tính thư giãn, nghỉ ngơi: Hướng đến đối tượng du khách vào 

những thời điểm cuối tuần trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Để thực hiện được sản phẩm 

này đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn từ cơ quan quản lý trong việc nghiên cứu hoàn thiện chất 

lượng các dịch vụ du lịch để phục vụ cho du khách. 
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Giải pháp xúc tiến quảng bá giá trị du lịch sinh thái: Để đưa được giá trị DLST đến được với 

khách du lịch thì các giải pháp về xúc tiến quảng bá là khâu rất quan trọng. 

– Ban quản lý khu bảo tồn cần nghiên cứu sử dụng đa dạng các hình thức quảng bá như 

tờ rơi, biển quảng cáo, videoclip thông qua trang Web với các thông tin cuốn hút, sinh động về 

những giá trị du lịch sinh thái đặc sắc tại khu bảo tồn. 

– Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về giá trị DLST của khu bảo tồn, qua đó mời các 

đơn vị tham gia như trường học, các doanh nghiệp du lịch, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu 

tư… thông qua các hội nghị, hội thảo sẽ có được cơ hội quảng bá giá trị DLST, thu hút sự hỗ trợ, 

hợp tác để khai thác và bảo tồn giá trị DLST bền vững. 

– Bên cạnh đó, Ban quản lý khu bảo tồn cũng cần tăng cường tuyên truyền trong cộng 

đồng địa phương về những giá trị DLST của khu bảo tồn đối với cuộc sống của họ và con em họ 

trong tương lai, để từ đó thúc đẩy người dân gần gũi thiên nhiên, cùng bảo vệ tài nguyên và 

khai thác hiệu quả. 

5       Kết luận 

Qua nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ, chúng 

tôi rút ra một số kết luận như sau: Đây là khu bảo tồn có tính đa dạng sinh học cao với nhiều hệ 

sinh thái, nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. 

Có nhiều cảnh quan kỳ thú, hấp dẫn gắn với bản sắc văn hóa vùng đệm khá đặc sắc, tạo nên 

một bức tranh lý tưởng cho việc khai thác du lịch sinh thái. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động khai 

thác du lịch sinh thái tại đây diễn ra yếu ớt, manh mún, tự phát là tổng hợp bởi rất nhiều 

nguyên nhân như thiếu cơ quan khai thác và quản lý, thiếu nhân lực lực du lịch, cơ sở hạ tầng – 

kỹ thuật nghèo nàn, các dịch vụ du lịch đơn điệu, quảng bá còn mỏng…. Chính vì thế, để phát 

huy giá trị du lịch sinh thái tại đây là hạn chế những khó khăn, thách thức cần thực hiện đồng 

bộ những giải pháp về cơ chế quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy quảng bá du lịch 

Do giới hạn về thời gian và không gian nghiên cứu nên bài báo mới chỉ tập trung đánh 

giá được một số giá trị và hiện trạng khai thác du lịch sinh thái tại đây mà chưa đi sâu đánh giá 

được các điểm cụ thể trong khu bảo tồn. Mong muốn những nghiên cứu sau sẽ đánh giá được 

toàn diện hơn những giá trị du lịch sinh thái đang tiềm ẩn, đề xuất những hoạt động du lịch 

sinh thái cần có và xây dựng một số tour du lịch chuyên sâu gắn với khu bảo tồn này. 
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SOLUTIONS FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT                             

AT KE GO NATURE RESERVE, HA TINH PROVINCE 

Le Van Hoai* 

HU – School of Hospitality and Tourism, 22 Lam Hoang St., Hue, Vietnam 

Abstract: Ke Go Nature Reserve, located in Ha Tinh province, is an ecological region in the North 

Truong Son mountain range of Vietnam. It has not only magnificent natural landscapes and high 

biodiversity including precious and endangered animal and plant species but also enormous 

advantages for ecotourism development. The potential, reality, opportunities, and threats for 

ecotourism development at Ke Go Nature Reserve were analyzed. Several recommendations and 

solutions to boost the sustainable development of ecotourism for this area were also provided. 

Keywords: reservation, ecotourism, biodiversity 


